
STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ

Mã số doanh 

nghiệp
Địa chỉ Ghi chú

A SỞ CÔNG THƯƠNG

I
Thương nhân phân phối xăng, dầu thành 

phẩm

1 Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 0100108688-016
15 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

2 Công ty TNHH Nhân Đạt 4200623390
Thôn Tân Thành, xã Cam Lâm; tỉnh Khánh 

Hòa 

3
Cty TNHH MTV Vận tải Thương mại Huy 

Hoàng
4200705420

39 Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

4 Công ty TNHH Tài nguyên Viễn Đông 1101865467
Lô 23 đường 5A, Khu đô thị Hà Quang 2, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5
Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh 

Hòa - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
4200240380

Số 10B Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

II Thương nhân mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu 

khí Nha Trang
4201576665

Lô E7, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, 

phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2 Công ty TNHH Phú An Hưng 4200682029
Km 9, đường 23/10, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

3
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Thanh Hải
4201233812

Số 16B Hồng Lĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4
Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh 

Hòa - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
4200240380

Số 10B Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

5
Công ty TNHH Chiết xuất gas Phương 

Thiên Hưng
4201559010

Lô CO2, KCN Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa

6 Công ty TNHH Ánh Ngọc 4200764306
Lô A34, Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên 

Điền, tỉnh Khánh Hòa

7 Công ty TNHH Khang Trang 4200646461
211 – 213 Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

8 Công ty Cổ phần ĐT-TM-DV Khánh Hà 4201864215
45 Dương Quảng Hàm, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

9 Công ty TNHH TM-DV Tâm Giang 4200635131

Lô 214 QHPLXD Khu dân cư hai bên đường 

Phong Châu, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

10
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu 

khí Cá Voi Xanh
4201959266

Hẻm 33 Chế Lan Viên, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

11 Công ty TNHH TM DV Đình Vũ; 4201490545
01 Thủy Xưởng, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

12 Doanh nghiệp tư nhân Minh Hưng 4200902940
168 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

B SỞ Y TẾ

I SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

1
Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A 

(Việt Nam)
0310139770-005

Văn phòng: 315-317-319-321 Điện Biên Phủ, 

phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư 

An Nguyên
4201814817

62 Phù Đổng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

3 Công ty TNHH Trà My Khánh Hòa 4201633899
Tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4
Nhà Thuốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - 

Nha Trang
4201108272-001

 Lô số 10, Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

5 Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 4500223107
Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, 

tỉnh Khánh Hòa

II THUỐC THIẾT YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1 Nhà thuốc Bệnh viện 22-12 4201210244
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

2
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha 

Trang 
4201478065

57-59 Cao Thắng, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

3
Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha 

Trang 
4201108272

Lô 9 - 24 khu dân cư Cầu Dứa, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Nha Trang
0106050554-002

42A đường Trần Phú, TDP Tây Sơn, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - 

Nha Trang 
4201108272-001

Lô số 10 đường 19/5 Khu dân cư Vĩnh Điềm 

Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

6

Nhà thuốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Việt Hàn - Công ty Cổ phần Bệnh viện 

Quốc tế Việt Hàn

4201974899
36 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

7
Nhà thuốc Trà Sanh - Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa Trà Sanh
450061686

Số 45 Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh Ninh 

Thuận

8 Nhà thuốc Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang 4500455605
5 Lê Hồng Phong, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa

9 Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa An Thành 4500665440
Thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN 

KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA
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STT
TÊN DOANH NGHIỆP; CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ

Mã số doanh 

nghiệp
Địa chỉ Ghi chú

10 Nhà thuốc phòng khám đa khoa Trí Đức 4500647522
Quốc lộ 27, thôn Thạch Hà, xã Ninh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa

11
Nhà thuốc Thiện Đức - Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Thiện Đức
4500672617 Thôn Đá Bắn, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.

12
Nhà thuốc Thái Hòa - Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Thái Hòa
4500628544

93 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa

13 Nhà thuốc Bệnh Viện ĐK Ninh Thuận 4500223107
Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

14
 Nhà thuốc An Sinh - Công ty TNHH Y tế 

An Sinh Nha Trang
4201919739

2B Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

15

Nhà thuốc Phòng khám Olympia - Công ty 

TNHH Phòng khám Đa khoa và Bác sĩ Gia 

đình Olympia 

4201748339
60 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

III THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

1 Công ty cổ phần Yến Việt 4500249641
Khu Công nghiệp Thành Hải, phường Bảo An, 

tỉnh Khánh Hòa

2 Công ty cổ phần Rau câu Sơn Hải 4500475048 Thôn Suối Đá, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa

3 Công ty cổ phần Dược phẩm NUTRIPHAR 4201687340
Lô B1-B2, Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, 

phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4 Công ty TNHH AQUA 4200464334
105 Tô Hiệu, Phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

5
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - 

Nha Trang
4201108272-001

 Lô số 10, Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

6
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha 

Trang
4201478065

57-59 Cao Thắng, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

7 Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 4500223107
Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, 

tỉnh Khánh Hòa

IV THIẾT BỊ Y TẾ

1
Công ty TNHH SX TM & DV Đại Dương 

MK
4201749283

219/4 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

2 Công ty TNHH Phương Anh Nha Trang 4201266014
58 Nguyễn Khánh Toàn, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

3
Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế 

SONMED
4201958262

CT3A-112 Tầng trệt, Chung cư NƠXH-01, 

KĐT mới Phước Long, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

4 Công ty TNHH Phước Hạnh Khánh Hòa 4500678344
Khu tái định cư Thành Hải, TDP Cà Đú, 

phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

5 Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa 4200562765
74 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

6
Công ty TNHH Dược phầm và Thương mại 

Nga
421976423

332 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

7
Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Thiết 

bị y tế Phúc Lộc
4201929818

STH 18,09 đường số 8, KĐT Lê Hồng Phong 

1, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

8
Công ty CP tập đoàn Merap - CN Khánh 

Hòa
0101400572-005

01 LK21 KĐT Mỹ Gia, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

9 Công ty CP Trung Ương 5 4201891956
Đường Trần Sâm, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

10 Công ty TNHH Phân phối Chí Đạt 4201930443
Thông Như Xuân 1, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

V DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

1 Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa 4200752766 19 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2 Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 4500223107
Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, 

tỉnh Khánh Hòa

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa 4200281820
Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa

4
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng Ninh Thuận
4500558304

Đường Đặng Văn Ngữ, phường Ninh Chử, 

tỉnh Khánh Hòa

5 Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang 4201978646
Lô Bv3, KĐT Mỹ Gia, Phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

6 Bệnh viện Mắt Ninh Thuận 4500203171
368 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa

7 Bệnh viện Ung bướu 4201966947
Tổ 14 Tây Nam,  phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

8 TTYT khu vực Diên Khánh 4200371048-001 Quốc lộ 1 A, Xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa

9 TTYT khu vực Ninh Hòa 4201251579
TDP Phú Thọ 2, Phường Đông Ninh Hoà, 

Khánh Hoà

10 TTYT khu vực Phan Rang - Tháp Chàm 4500199165
364 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hoà

VI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

1 Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang 0106050554-002
42A đường Trần Phú, TDP Tây Sơn, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang 4201478065
57-59 Cao Thắng, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

3 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang 4201108272-001

Lô số 10 đường 19/5 Khu dân cư Vĩnh Điềm 

Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4 Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang 4201108272
Lô 9 - 24 khu dân cư Cầu Dứa, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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TIẾP NHẬN HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ

Mã số doanh 

nghiệp
Địa chỉ Ghi chú

5 Bệnh viện 22/12 4201210244
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

6
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Trà 

Sanh
450061686

Số 45 Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh Ninh 

Thuận

7 Công ty cổ phần Y tế Hoa Sen Ninh Thuận 4500665507
36A Ngô Gia Tự, Phường Phan Rang, Tỉnh 

Khánh Hòa

8 Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Hàn 4201974899
36 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

9
Phòng khám đa khoa Bảo An - Chi Nhánh 

Công Ty TNHH Lê Huỳnh Group
4201950432-001

364 Phạm Văn Đồng, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa

10

Nhà thuốc Phòng khám Olympia - Công ty 

TNHH Phòng khám Đa khoa và Bác sĩ Gia 

đình Olympia 

4201748339
60 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

C SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

I Thóc tẻ, gạo tẻ

1 Công ty TNHH An Việt Nga 4201732924
Số 37B Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

2 Công ty TNHH Hưng Phát Khánh Hòa   4201728780
Số 197/Trần Nguyên Hãn, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

3 Công ty TNHH SX TM Mega 4201907934
Số 04 Đặng Tứ Mẫn, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

II Phân đạm; phân DAP; phân NPK

1 Công ty Cổ phần vật tư Phú Khánh 4200598546
Số 28 đường Hùng Vương, xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà

2
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại VN 

79 
4201555633 Số 404 tỉnh lộ 2, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hoà

3 Công ty TNHH Đăng Khôi 4201926736
Thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh 

Hoà

4 Công ty TNHH MTV Phạm Thanh Hoa 4500519425
Số 46 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hoà

III Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

1 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi khatoco 4201582789 Thôn Nhĩ Sự, Xã Hoà Trí, tỉnh Khánh Hoà

2
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Sinh hóa Khánh Hòa
4201845815

Thôn Tân Đảo, Xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa
UBND xã Nam Ninh Hòa

3 Công ty CP Dinh dưỡng nông nghiệp Agrico 4201908208 Thông Tân Sơn, Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tân Định

IV Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

1 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi khatoco 4201582789 Thôn Nhĩ Sự, Xã Hoà Trí, tỉnh Khánh Hoà

V Thuốc bảo vệ thực vật

1 Công ty Cổ phần vật tư Phú Khánh 4200598546
Số 28 đường Hùng Vương, xã Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà

2 Công ty TNHH MTV Phạm Thanh Hoa 4500519425
Số 46 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, 

tỉnh Khánh Hoà

VI Giống phục vụ sản xuất nông nghiệp

1
Công ty TNHH TM Trang Nông - CN Nha

Trang
0301340306-002

Km số 5 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

2 Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố 4500244386
TDP Nha Hố, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh 

Hoà

3 Công ty cổ phần giống cây trồng Đông Nam 4600341728
Lô N2d, Cụm CN Tháp Chàm, phường Đô 

Vinh, tỉnh Khánh Hoà

VII Dịch vụ kinh doanh nước khoáng nóng

1 Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hoà 3703000207 Thôn Cây Sung, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa

2 Công ty Cổ phần Sao Mai Thế kỷ 21 4200378029
438 Ngô Đến, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà

3
Công ty Cổ phần Du lịch- Khoáng nóng 

Nha Trang Seafoods F17
4201112127

Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà

D SỞ XÂY DỰNG

I Vật liệu xây dựng

1 Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận 4500221195
Số 53 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
Gạch xây

2
Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty TNHH Đá 

Hóa An 1
3600436763-007 Thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa

Đất san lấp, cát nghiền và 

đá

3
Chi nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá 

Hóa An 1
3600436763-005

Thôn Tân Hiệp, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh 

Hòa

Đất san lấp, cát nghiền và 

đá

4
Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần 

VL&XD Việt Hưng Phát
3600869647-001

Đông Núi Hòn Ngang, Xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa

Đất san lấp, cát nghiền và 

đá

5 Công ty Cổ phần Xuân Thành Khánh Hòa 4201676927
Lô CN7, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Phường 

Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Xi măng

6 Công ty TNHH Bạch Dương Ninh Thuận 4500649939
Số 511/6/2 đường 21 tháng 8, phường Bảo An, 

tỉnh Khánh Hòa
Xi măng

II Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga

1 Ban Quản lý vịnh Nha Trang 4201531110
15A Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

III Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách tuyến cố định bằng đường thủy nội địa - đường biển

1
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào 

Khánh Hòa
4200338918

248 đường Thống Nhất, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

IV Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ
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1
Chi nhánh Nha Trang Công ty Cổ phần xe 

khách Phương Trang Futabuslines
0312241579-016

176 Trần Quý Cáp, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

2 Công ty TNHH DVTM Phúc Hoàng Kim 4201991527
Tổ 9, thôn Vĩnh Châu, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

3
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Tuấn Tú
4500272383

Số 948, đường 21/8, phường Đô Vinh, tỉnh 

Khánh Hoà

4 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 4500152054
Tổ dân phố 24, Phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa

V Dịch vụ ra, vào bến xe ô tô

1
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại 

dịch vụ xây dựng Đại Lợi
4500285696

QL 1A, đường Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hòa

2
Công ty Cổ phần khai thác bến xe và dịch 

vụ vận tải Khánh Hòa
4200235197

Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thôn Trung Nam, xã 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

VI Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

1
Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty Cổ phần di 

chuyển xanh và thông minh GSM
0110269067-002

Đường Trần Phú, tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2
Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Mai Linh 

tại Phan Rang - Tháp Chàm
0315161593-029

30 Trần Hữu Duyệt -Phường Phan Rang - 

Khánh Hòa

VII Dịch vụ vận tải hành khách tham quan du lịch

1 Công ty TNHH TM & DV DL Hà Trang 4201210653
194 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

2 Công ty TNHH Khang Thái VietNam Travel 4201669768
Số 06 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

E SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

1
Công ty TNHH TMDV Khách sạn Cam 

Ranh
4201479598

Số 149 Đường 22/8, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Cam Linh

2 Công ty TNHH Phát Minh 4200662713
Số 239 đường Phạm Văn Đồng, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
UBND phường Cam Linh

3 Công ty TNHH TMDV XNK Ngọc Biện 4201739246
Số 2013 đường Hùng Vương, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
UBND phường Cam Linh

4 Công ty TNHH Địa ốc Du lịch Đông Hải 4200481594 26 - 28  Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn 

Sheraton Nha Trang

5 CN Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl 4200456848-005 Đảo Hòn Tre  phường Nha Trang Vinpearl Resort Nha Trang

6 CN Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl 4200456848 Đảo Hòn Tre  phường Nha Trang Vinpearl Luxury Nha Trang

7 Công ty TNHH Hồ Tiên 4200619637 Tổ 14 Phạm Văn Đồng phường Bắc Nha Trang
Khu nghĩ dưỡng AMIANA 

Nha Trang

8 Công ty Cổ phần TD 4200592551 32 - 34 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Intercontinental 

Nha Trang

9 Công ty cổ phần Hải Vân Nam Nha Trang 4201931969 38 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Premier Havana 

Nha Trang

10

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha 

Trang - Chi nhánh Công ty CPTĐ Mường 

Thanh

0106011932-028 60 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Nha Trang

11 Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL 0314764775 20 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Diamond Bay 

Nha Trang

12 CN Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl 4200456848-005 Đảo Hòn Tre  phường Nha Trang

Khách sạn Nha Trang 

Marriott Resort & Spa, Hòn 

Tre Island

13 Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang 4201611221 100 Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Queen Ann

14 Công ty CP Đầu tư TM & DV Nhật Tiến 4201564282
39 -41 Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha 

Trang
Khách sạn Regalia Gold

15
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Mường Thanh
0106011932-035

Khu Bãi Dương Hòn Chồng phường Bắc Nha 

Trang

Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Viễn Triều

16
Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần 

Vinpearl
4200456848-005 44 - 46 Lê Thánh Tôn phường Nha Trang

Căn hộ DL Melia Vinpearl  

Nha Trang Empire

17
Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần 

Vinpearl
4200456848-005 79 - 80 Trần Phú phường Nha Trang

Khu căn hộ du lịch 

Vinpearl Condotel 

Beachfront Nha Trang

18 Công ty Cổ phần du lịch Nhật Minh 4201534792 18 Trần Hưng Đạo phường Nha Trang
Căn hộ du lịch Ariyana 

(Tui Blue Nha Trang)

19 Công ty TNHH Sáng Tạo Nha Trang 4201717281 100/6A Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Vesna

20 Công ty TNHH Du lịch TTC 4200351556 4 Pasteur phường Nha Trang
Khách sạn TTC Premium 

Michelia

21 Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang 4200669275 Đảo Hòn Tằm  phường Nha Trang
Khách sạn nghỉ dưỡng 

Merperle Resorts & Hotels

22 Công ty TNHH Lan Anh 4200723980 29 Phan Chu Trinh phường Nha Trang Khách sạn D'Qua

23 Công ty Cổ phần Iric 4201741809 22 Hùng Vương phường Nha Trang Khách sạn Potique

24 CN DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên 5600128057-034 Khu 1, KDC Cồn Tân Lập  phường Nha Trang
Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Khánh Hòa

25 Công ty TNHH Đầu tư V.A.Ekaterinburg 4201597111
102 Dương Hiến Quyền phường Bắc Nha 

Trang

Khách sạn The Horizon 

Nha Trang

26 Công ty Cổ phần Boma Hospitality 4201956057 Tổ 14 Đường Đề phường Bắc Nha Trang
Khách sạn nghỉ dưỡng 

Boma Nha Trang

27 Công ty CP Đầu tư Champagroup 4200598497 304 Đường 2/4 phường Bắc Nha Trang
Khách sạn nghỉ dưỡng 

Champa Island Nha Trang

28
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha 

Trang
4201610309 2 Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha Trang

Khách sạn The Empyrean 

Nha Trang
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29
Chi nhánh Công ty Cổ phần hòa dầu Quân 

đội
0101436307-007 62 Trần Phú phường Nha Trang

Khách sạn Citadines 

Bayfront Nha Trang

30 Công ty Cổ phần Tân Việt 4200554228 12 - 14 Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Sunrise

31 Công ty Cổ phần Vega City 4201404023
Khu Bãi Tiên Khóm Đường Đệ phường Bắc 

Nha Trang

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Villa Le Corail, a Gran 

Melia 

32 Công ty cổ phần Vinpearl 4200456848 Đảo Hòn Tre  phường Nha Trang
Vinpearl Resort & Spa Nha 

Trang Bay

33
Công ty CP Thương mại và Đầu tư ANTT 

Nha Trang
4201737168 102B  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Marvella

34
Công ty TNHH Hoàng An 

Nha Trang
4201730010 5 Lý Tự Trọng phường Nha Trang

Khách sạn Annova Nha 

Trang

35
Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha 

Trang
4201699226

39 - 41 Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha 

Trang
Khách sạn Virgo Nha Trang

36 Công ty CP Hoàng Thành Nha Trang 4201544303 86/4 Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Quinter Central

37 Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải 4200686538 Núi Bà Dú  phường Đông Ninh Hòa
Khu nghỉ mát Sixsenses 

Ninh Vân Bay

38 Công ty TNHH Pax Ana Khánh Hòa 4201754565 TDP9 Đông cát phường Đông Ninh Hòa
Pax Ana Dốc Lết Resort & 

Spa

39
Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch TTC - 

TTC Resort Premium Dốc Lết
4200351556-001 Thôn Đông Cát phường Đông Ninh Hòa

Khách sạn nghỉ dưỡng TTC 

Vân Phong Bay Resort

40 Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh 4201071946

Lô TT13, Lô D14D và Lô TT9B  Khu 4 Khu 

Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh phường Bắc 

Cam Ranh

Khách sạn nghỉ dưỡng The 

Empyrean Cam Ranh 

Beach Resort

41 Công ty CP phát triển Du lịch Cam Ranh 4200525107 Bãi Dông xã Cam Lâm
Khách sạn nghỉ dưỡng Mia 

Nha Trang

42 CN Công ty TNHH Duyên Hà - Cam Ranh 0100520789-004
Lô D9b, Khu 3 Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam 

Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn Nghỉ dưỡng 

Duyên Hà Cam Ranh

43 Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài 4201159132
Lô D3 Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh xã 

Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng The 

Anam Resort

44 Chi nhánh NT - Công ty CP Vinpearl 4200456848-005
Lô D6B2 và D7A1 Khu Du lịch Bắc Bán đảo 

Cam Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn Melia Vinpearl 

Cam Ranh Beach Resort

45
Pegas VietNam Company Limited - Bai Dai 

Branch
0312-618916-005 Km 11 Đại lộ Nguyễn Tất Thành xã Cam Lâm

Khu nghỉ dưỡng

Swandor Hotels & Resort - 

Cam Ranh

46
Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow 

Nha Trang
4200733964-003

Lô D12A, D12B và D12C khu 4  Khu Du lịch 

Bắc Bán đảo Cam Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Movenpick Cam Ranh

47
Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow 

Nha Trang
4200733964-002

Lô D12A, D12B và D12C khu 4  Khu Du lịch 

Bắc Bán đảo Cam Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Radisson Blu Cam Ranh

48 Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường 4201550314
Lô D7a2, TT4, X6  Khu Du lịch Bắc Bán đảo 

Cam Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Alma, trùng UBND xã Cam 

Lâm

49 Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort 4200808560
Lô D4b Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh 

xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng Cam 

Ranh Riviera Resort

50 Công ty TNHH Tài Thành Công 4201581094
Lô D10b  Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh 

xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Fusion Cam Ranh

51 Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa 4201587843
Lô D6A, Khu 2  Khu Du lịch Bắc Bán đảo 

Cam Ranh xã Cam Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng Ana 

Mandara Cam Ranh

52
Công ty CP Đầu tư DL Biển Nam Hùng - 

Cam Ranh
4201669863

Lô X5B & TT3A, Khu 2  Khu Du lịch Bắc 

Bán đảo Cam Ranh xã Cam Lâm

KSND Selectum Noa 

Resort Cam Ranh 

53 Công ty Cổ phần Đầu tư Synergy Nha Trang 4201659689

Lô D14a, thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 58 

Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh xã Cam 

Lâm

Khách sạn nghỉ dưỡng The 

Westin Resort & Spa Cam 

Ranh

54 CN Cty TNHH KDL Hoàn Mỹ 4500272030  Yên Ninh  phường Đông Hải KS nghỉ dưỡng Hoàn Mỹ

55 Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge 4200451825 42 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Nha Trang 

Lodge

56
Công ty Cổ phần Yasaka Sài Gòn Nha 

Trang
4200402578 18 Trần Phú phường Nha Trang

Khách sạn Yasaka Sai Gon 

Nha Trang

57 Công ty TNHH Hải Yến 3702000784 50 Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Novotel Nha 

Trang

58 Công ty cổ phần Green World Nha Trang 4201718380 41 Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha Trang
Khách sạn Green World 

Nha Trang

59
Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Nha 

Trang
4200237638 9 Yersin phường Nha Trang

Khách sạn Nha Trang 

Palace

60 Công ty CP Khatoco - Liberty 4200716736 9 Biệt Thự phường Nha Trang
Khách sạn Liberty Central 

Nha Trang

61 Công ty Cổ phần du lịch Khánh Tâm 4201494677 86 Hùng Vương phường Nha Trang
Khách sạn Ibis Styles Nha 

Trang

62 Công ty cổ phần CM Nha Trang 4201758312 33A Tô Hiến Thành, phường Nha Trang Khách sạn Le More

63 Công ty TNHH TM Du lịch Daphovina 4201742908 32 Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang Khách sạn Daphovina

64 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thái Hòa Thịnh 4201549686-002 04 Hùng Vương, phường Nha Trang Khách sạn Libra

65 Công ty TNHH TMDV Thành Đạt Phú 4201707999
Lô 60, 61, Khu B Phạm Văn Đồng phường 

Bắc Nha Trang
Khách sạn Joytrip

66
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại 

Công Thắng
4201591166 20 Trần Phú, phường Nha Trang

Khách sạn Imperial Nha 

Trang

67 Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh 0106011932-020 6 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha Trang
Khách sạn Mường Thanh 

Grand Nha Trang

68 Công ty TNHH Thiên Trường An 4201215362 7 Trần Quang Khải phường Nha Trang
Khách sạn Alana Nha 

Trang Beach
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69
Công ty TNHH Thương mại DVDL Hưng 

Phát Nha Trang
4201790877 23 Hoàng Diệu phường Nha Trang

Khách sạn Miracle, trùng 

UBND phường Nha Trang

70
Công ty TNHH Điện Ảnh & Dịch vụ văn 

hóa Sao Việt
4201553964 10 Hoàng Hoa Thám phường Nha Trang Khách sạn Sao Việt

71 Công ty CP Du lịch KS Toàn Năng 4201872752 7 Lê Lợi phường Nha Trang Khách sạn TND

72
Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH 

SXTMDV Việt Nga
0101296201-003 96B5 Trần Phú phường Nha Trang

Khách sạn Majestic 

Premium

73 Công ty TNHH Hoàng Hải 4200398240-001 86B Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Ánh Sáng (The 

Light)

74
Công ty TNHH Nguyễn Gia 

Thái Nguyên
4201783100 10 - 12 Trần Phú phường Nha Trang

Khách sạn Grand Gosia, 

trùng UBND phường Nha 

Trang

75
Công ty TNHH MTV TM & DV 

An Khánh Trung 
4201209400 98B/9  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Regalia

76

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương 

mại Quảng Nam - Đà Nẵng - Khách sạn 

Grand Tourane Nha Trang

0400100834-026 23 Hùng Vương phường Nha Trang
Khách sạn Grand Tourane 

Nha Trang

77
Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Cat 

Tiger
4201574499 72 Hoàng Văn Thụ  phường Nha Trang Khách sạn Napoleon

78 Công ty TNHH Forio Nha Trang 4201565688 7 Hùng Vương phường Nha Trang Khách sạn Art Nest

79
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn 

Thái Bình Dương
4201669567 86A Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Comodo

80 Công ty Cổ phần Virgo Nha Trang 4201676564 17 Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Erica

81 Công ty TNHH Chăm Pa 4201743796 87 Bạch Đằng phường Nha Trang Khách sạn Le's Cham

82 Công ty TNHH MTV Sen Việt Nha Trang 4201657434 116A Hồng Bàng phường Nha Trang Khách sạn Seaesta

83 Công ty Cổ phần đầu tư GEDOSICO 0310828675 09 Hoàng Diệu phường Nha Trang Khách sạn Xavia

84 Công ty TNHH Được Tiến 4201599447 10 Phương Câu phường Nha Trang Khách sạn Areca

85 Công ty TNHH Hải Đăng 4200734647 5 Hùng Vương phường Nha Trang Khách sạn Galina

86
Công ty TNHH Đầu tư khách sạn và du lịch 

Nha Trang
4201610299 4 Tôn Đản phường Nha Trang

Khách sạn Maple Hotel & 

Apartment

87 Công ty TNHH TMDV Nano 4201602749 96B Trần Phú Phường Nha Trang
Khách sạn Red Sun Nha 

Trang

88
Công ty TNHH MTV Khách sạn Viễn Đông 

Nha Trang
4201950697 30 Trần Quang Khải Phường Nha Trang Khách sạn Poseidon

89 Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ 4500197295 19 An Dương Vương phường Ninh Chữ
Khách sạn nghỉ dưỡng Sài 

Gòn - Ninh Chữ

90
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 

Sơn Long Thuận
4500212232 01 Yên Ninh phường Đông Hải

Khách sạn nghỉ dưỡng 

Long Thuận (Long Thuận 

Hotel và Resort)

91 Cty CP Khách sạn Hữu Nghị 4200440171 11 Trần Hưng Đạo phường Nha Trang Khách sạn  Angella

92 Công ty TNHH DL và TMDV Lan Ngọc 4201764193 90-92 (Lô 1+2)  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Blue Pearl

93 Công ty Cổ phần DL&TM Sao Biển 4200666676 52 Tuệ Tĩnh phường Nha Trang Khách sạn Starlet

94
Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Biển Nam 

Hùng
4201116146 18 Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Nam Hùng

95 Công ty TNHH TMDV Quý Tùng 4201629701 116 Hùng Vương phường Nha Trang
Khách sạn Gosia, trùng 

UBND phường Nha Trang

96 Công ty TNHH TMDVXD Đại Sơn 4200610761 8 Phan Bội Châu phường Nha Trang Khách sạn Olympic

97 Công ty TNHH Hà Nam Nha Trang 4201738348 96A/7  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Dream

98 DNTN Quang Vinh 4200286265 84A  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Glory

99 DNTN khách sạn Sen Vàng 4200679594 96B4  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Sen Vàng

100
Công ty CP Nhất Nam Thành - CN Nha 

Trang
2801864982-001

Lô 10-11  Phạm Văn Đồng  phường Bắc Nha 

Trang

Khách sạn Nha Trang 

Wonderland 

101 Công ty TNHH Lâm Mộc 4201645326 12 Lý Thường Kiệt phường Nha Trang
Khách sạn Family, trùng 

UBND phường Nha Trang

102 Công ty TNHH Hải Yến Bird 4201588004 95/9 Hùng Vương phường Nha Trang Khách sạn APUS

103 Công ty CP Đầu tư Mỹ Đức 4201624541 98B/13   Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Balcony

104 Công ty TNHH Du lịch Thụy Ký 4201735354 19 Mai Xuân Thưởng phường Bắc Nha Trang Khách sạn Canary

105
Công ty Cổ Phần Thương mại và Du lịch 

Gia Bảo Minh
4201714354 96B/1/6  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Paris Nha Trang

106 Công ty TNHH Liên hợp 3 Toàn Cầu 4201652468 6 Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Asia Paradise

107 Cty TNHH TMDVDL Phúc Thuận Thảo 4500614654 220 khu phố Khánh Hiệp phường Ninh Chử Khách sạn Sunrise 

108 Công ty TNHH Tân Lộc 4500236924 118 16/4 phường Đông Hải Khách sạn Green

109
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du 

lịch PTM
4500626385

 Khu đô thị du lịch Biển Bình Sơn  phường 

Đông Hải
Khách sạn Tokyo

110 Công ty TNHH MTV Đương Đại 4200777376 67 Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha Trang Khách sạn Minh Dương

111 Công ty TNHH MTV TM&DV Hoàng Hải 4200802946 27A  Hùng Vương phường Nha Trang
Khách sạn Hoàng Hải 

(Golden Sea)

112 Công ty TNHH TMDV Song Hợp 4200286219 10B  Phạm Văn Đồng phường Bắc Nha Trang Khách sạn Nắng Vàng

113 Công ty TNHH MTV Hồng Đức - NT 4500567605  Yên Ninh  phường Đông Hải Khách sạn Hồng Đức

114 Công ty TNHH Hưng Thành 4500397061 63 Nguyễn Văn trỗi  phường Phan Rang Khách sạn Sunny 

115
Doanh nghiệp tư nhân nhà hàng khách sạn 

Xuân quang
4500486970 106 Ngô Gia Tự phường Phan Rang Khách sạn Xuân quang

116 Công ty TNHH Hotel Liên Hoa 4500613756  Nguyễn Văn Cừ phường Ninh Chử Khách sạn Liên Hoa

117 DNTN Du lịch thương mại Hưng Phú 4200245646
Lô 4,5,6  Phạm Văn Đồng phường Bắc Nha 

Trang

Khách sạn King Town 

Grand

118
Chi nhánh Công ty Cổ phầnThái Hòa Thịnh 

- số 2
4201549686-003 86/4  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Rigel
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119
Công ty TNHH TMDVDL Sao Biển Nha 

Trang
4201579842 57 Tuệ Tĩnh phường Nha Trang

Khách sạn Stella Maris 

Nha Trang

120 Công ty Cổ phần đầu tư Rosaka NT 4201590204 107A Nguyễn Thiện Thuật phường Nha Trang
Khách sạn Rosaka Nha 

Trang

121
Công ty TNHH Tư vấn và Giải pháp Công 

nghệ - LQ VNCONSULTING
0104050125 11 Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Sandals Island

122 Công ty TNHH TMDV HAN 4201875626 61A  Nguyễn Thiện Thuật phường Nha Trang Khách sạn Galliot

123
CN Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại 

& Dịch Vụ Việt Nga
0101296201-001 96B/4+96B/5  Trần Phú  phường Nha Trang Khách sạn Majestic Star

124
CN Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại 

& Dịch Vụ Việt Nga
0101296201-001

90-92 (Lô 6+7+8) Trần Phú, phường Nha 

Trang

Khách sạn Majestic Nha 

Trang

125 Công ty TNHH Hoàng Yến Nha Trang 4201652059 98B/7  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Meriton

126 Công ty Cổ phần đầu tư Khách sạn An Sơn 4201659008 96/2  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Sunny

127 Công ty CP Hương Bình 4200544251 98A/5  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Victorian

128 Công ty TNHH Dũng Phương Nha Trang 4201956314 90 - 92 Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Saphia

129 Công ty TNHH Thái Hòa Phú 4201387731 90-92  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Dendro

130 Công ty TNHH Đông Phương Nha Trang 4200285046 96A4  Trần Phú phường Nha Trang
Khách sạn Oriental Nha 

Trang

131 Công ty TNHH MTV Việt Nhật Khánh Hòa 4201666069 2 Trần Quang Khải phường Nha Trang
Khách sạn Rembrandt Nha 

Trang

132 DNTN Phú Qúy 4200285092 1 Tuệ Tĩnh phường Nha Trang Khách sạn Phú Quý 2

133
Công ty Cổ Phần Du Lịch và Đầu Tư 

Khánh Vàng- Chi Nhánh Nha Trang
0311886408-001 3/1  Trần Quang Khải phường Nha Trang Khách sạn Golden Holiday

134 Công ty TNHH TMDL Trường An 4201518543 109 Nguyễn Thiện Thuật phường Nha Trang Khách sạn Golden Beach

135
CN Công ty CP Dịch vụ Bay và Du lịch 

Biển Tân Cảng tại Khánh Hòa
0313161911-001 107 Nguyễn Thiện Thuật phường Nha Trang Khách sạn Navy Nha Trang

136 Công ty TNHH TMDLXNK Thành An 4201685505 19  Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Agnes

137
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Quang Hạnh
4200655755 2  Tôn Đản phường Nha Trang Khách sạn Happy Light

138 Cty TNHH Minh Hoàng 4200284010 12A  Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn  Violet

139 Công ty TNHH DL&TM Trân Thành 4201662931
17/15  Nguyễn Thị Minh Khai phường Nha 

Trang

Khách sạn BN Boutique 

Nha Trang

140 Công ty TNHH Kiều Gia Nha Trang 4201575686 61  Nguyễn Thiện Thuật phường Nha Trang Khách sạn Edele

141 Công ty TNHH Nhị Phi 4200388820 10 Biệt Thự phường Nha Trang Khách sạn Nhị Phi

142 Công ty TNHH ATD 4201782298 22 Tôn Đản phường Nha Trang Khách sạn Prime 

143 Công ty Cổ phần Đồng Gia Thịnh 0106531850 24 Tôn Đản phường Nha Trang Khách sạn Venue

144
Công ty Cổ phần du lịch thương mại Nha 

Trang
4200237638 3 Nguyễn Chánh phường Nha Trang Khách sạn Hải Âu

145 Công ty TNHH Trần - Viễn Đông 4201572660 15  Trần Hưng Đạo phường Nha Trang
Khách sạn Trần - Viễn 

Đông

146 DNTN Phố Biển 4200496174 36 Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn 36 Trần Phú

147 DNTN Khách sạn Việt Hà 4200522226 96A3  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Oliver

148
Công ty TNHH TM DV & DL 

Dòng Thời Gian 
4201583630 98B/C6A  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Golden Time 

149 Công ty TNHH Bạch Dương 4201178199 96B/12  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Cosy

150 DNTN Thu Hiền 4200663153 96B1/19  Trần Phú phường Nha Trang Khách sạn Thu Hiền 

151
Công ty TNHH DVDL Thương mại Hoàng 

Tùng
4200967472 27 Tuệ Tĩnh phường Nha Trang Khách sạn Hoàng Tùng

152 DNTN Khách sạn Thanh Ngọc 4200286297 21  Tuệ Tĩnh phường Nha Trang Khách sạn Thanh Ngọc 

153 DNTN  Đặng An Phát 4201576707 4/3  Trần Quang Khải phường Nha Trang Khách sạn Azura

154 DNTN Văn Thanh 4200283994 5  Tuệ Tĩnh phường Nha Trang Khách sạn Đại Dương

155 Công ty TNHH TMDL Vũ Hà 4201511202
1N  Hùng Vương, (Quân Trấn) phường Nha 

Trang
Khách sạn Golden Sand

156
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại 

Vân Cảnh
4201824607

Thôn Thanh Mỹ, Xã Tân Định, tỉnh Khánh 

Hòa
UBND xã Tân Định

157 Công ty TNHH DV-XD Thành Nghiêm 4201855764
Thôn Thạch Thành, Xã Tân Định, tỉnh Khánh 

Hòa
UBND xã Tân Định

158 Công ty TNHH HG Hồng Hải 4201560672
Thôn Bình Thành, Xã Tân Định, tỉnh Khánh 

Hòa
UBND xã Tân Định

159 Công ty TNHH TM&DV Hòa Phát TD 4201881901
TDP Đại Cát, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa
UBND phường Ninh Hòa

160 Công ty TNHH Thanh Hồng NH 4201606292
TDP9, đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
UBND phường Ninh Hòa

161
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Khoa Danh
4500472368

30 Trần Cao Vân, phường Đô Vinh, tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Đô Vinh

162
Công ty TNHH Nhà hàng – Khách sạn 

Triều Khang
4201614871

70 Đại lộ Hùng Vương , tổ dân phố Nghĩa An, 

phường Bắc Cam Ranh

UBND phường Bắc Cam 

Ranh

163 Công ty TNHH Minh An CR 4201774057
96 Nguyễn Chí Thanh, TDP Nghĩa Cam, 

phường Bắc Cam Ranh

UBND phường Bắc Cam 

Ranh

164 Công ty TNHH MAGNOLIA Cam Ranh 4201804505
147 Đại lộ Hùng Vương, TDP Nghĩa Bình, 

phường Bắc Cam Ranh

UBND phường Bắc Cam 

Ranh

165 Công ty TNHH LONG HỒ HOMESTAY 4201878962 TDP Nghĩa Cam, phường Bắc Cam Ranh
UBND phường Bắc Cam 

Ranh

166
CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHA TRANG 

HOÀNG SƠN
4200552090

15 Tuệ Tĩnh, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
UBND phường Nha Trang

167 CÔNG TY TNHH LUCKY THANH MINH 4201552329
21 Lê Lợi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
UBND phường Nha Trang

168
CÔNG TY TNHH ĐỨC HỒNG NHA 

TRANG
4201676003

Số 10 Tôn Đản , Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang
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169 CÔNG TY TNHH DUY KHÔI NGUYỄN 4201790926
Số 14 Tôn Đản, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam
UBND phường Nha Trang

170
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH 

KHÁNH DUY
4200529782

98 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

171
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU 

LỊCH NGỌC KHÁNH
4200782506

03 Tuệ Tĩnh, Phường phố Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

172 CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG NT 4201182276
22 Hoàng Diệu, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

173
CÔNG TY TNHH DV TM DU LỊCH ANH 

THÔNG
4201673041

96B/5/9 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

174 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BECKS 4201755583
79 Hoàng Diệu, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

175 CÔNG TY TNHH HOÀNG AN RUSSIA 4201577757
19 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

179

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ 

DU LỊCH - KHÁCH SẠN THANH 

HƯƠNG

4201697902
8 Hoàng Diệu, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

180
CÔNG TY TNHH MINH PHÚC KHÁNH 

HÒA
4201748378

Số 12 Tôn Đản, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

181 CÔNG TY TNHH ALIBABA.NT 4201755449
78I2 Tuệ Tĩnh, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

182
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN 

PHÚ CƯỜNG
4201665788

Số 15 (3B) Lý Tự Trọng, Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

183
CÔNG TY TNHH CHƯƠNG AN 

NGUYÊN
4201718454

2A/7 Hùng Vương, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

184
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ 

MINH OANH
4201719200

39/42 Hoàng Diệu, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

185
CÔNG TY TNHH TM-DVDL CHÂN 

TRỜI MỚI
4201315543

51/26 Tuệ Tĩnh, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
UBND phường Nha Trang

186 Công ty TNHH Nhân Đạt 4200623390
Thôn Tân Thành, xã Cam Lâm; tỉnh Khánh 

Hòa

KS White Sand Cam Ranh, 

UBND xã Cam Lâm

187
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thiên 

Nhiên
4201642935

Tổ Dân Phố Tân Hải, xã Cam Lâm; tỉnh 

Khánh Hòa 

KS Allure Hotel, UBND xã 

Cam Lâm

188 Công ty TNHH TMDV Hoàng Diệp 4201819290 Đại Lộ Đinh Tiên Hoàng, xã Cam Lâm
KS Thời Bình, UBND xã 

Cam Lâm

189 Công ty TNHH Apollo Vacation 4201811407 TDP Tân Hải, xã Cam Lâm
KS Apollp Vacation, 

UBND xã Cam Lâm

190
CÔNG TY TNHH PEGAS VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH CAM RANH
0312618916-006 Km20 đường Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm

Aquamarine Cam Ranh by 

Swandor, UBND xã Cam 

Lâm

II Công ty du lịch lữ hành nội địa

1
Công ty CP dịch vụ hàng hải Cảng Cam 

Ranh 
4201128688

29 Nguyễn Trọng kỷ, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa 

2 Công ty TNHH DV & DL Việt Promotion 4201774000
9/8 Hương Điền, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

3 Công ty TNHH NT Travel 4201709851 Tổ 2 Xuân Lạc,phường Tây Nha Trang

4
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bờ Biển 

Vàng
4201659294 36 Mê Linh, phường Nha Trang

5
Công ty TNHH TM DV và Du lịch Hoàn 

Hảo
4201736502 04 Cù Huân, phường Bắc Nha Trang

6 Công ty Cổ phần Du lịch Vietour 4200805400 18 Củ Chi,  phường Bắc Nha Trang 

7 Công ty TNHH Du lịch Sao Biển 4201049940
120/72 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang 

8
Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Biển 

Việt 
4201364910 446 đường 2/4,phường Bắc Nha Trang

9 Công ty TNHH TM DV Du lịch Đại Phong 4201776375 Phường Nam Nha Trang 

10
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 

Vịnh Nha Trang 
4201722637 154 Trần Quý Cáp, phường Tây Nha Trang 

11
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Tiếng Vang
4201668348 176/15 Hùng Vương, phường Nha Trang 

12 Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Trẻ 4201545219 59 Lê Thành Phương, Phường Tây Nha Trang

13
Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh 

Hòa 
4200266808 68 Yersin, Phường Tây Nha Trang

14
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ 

nghỉ Nha Trang 
4201655892 231 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha Trang 

15
Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Sky 

Travel Tour 
4201940603 29 đường 6C, Phường Nam Nha Trang 

16
Công ty TNHH TM DV & Du lịch Biển 

Tour Nha Trang 
4201827291 296 Võ Thị Sáu, Phường Nam Nha Trang 

17 Công ty TNHH Cano Tours 4201813316 32B Bửu Đóa, Phường Nam Nha Trang 

18
Công ty TNHH TM & DV Du lịch Lê Hùng 

Anh 
4201855411 79 Hà Thanh, Phường  Nha Trang 

19
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du 

lịch Sức Mạnh Việt 
4201928028 22 Trịnh Phong, Phường  Nha Trang 

20
Công ty TNHH TM & DV Du lịch Funny 

Trip Nha Trang 
4201949814 45 Lê Tam, Phường Nam Nha Trang 

21 Công ty TNHH TMDV & DL Ghiền Đi Biển  4201929423 38 Vũ Xuân Thiều, Phường Nam Nha Trang 

22
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du 

lịch Itrip Travel 
4201951027 16A Lý Nam Đế, Phường Nam Nha Trang 
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23 Công ty TNHH A.Y.G 4201947736
10/18 Đường Gò Cây Sung, phường Tây Nha 

Trang 

24 Công ty TNHH Win Travel 4201957413
63/34 Ngô Đến, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

25
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du 

lịch My Trip 
4201955705

Lô 38 Võ Thị Sáu-Trường Sơn, Phường Nha 

Trang 

26
Công ty TNHH TM-DV-Du lịch Nha Trang 

79
4201681797 Tổ 5, Thôn Phú Vinh, phường Tây Nha Trang 

27 Công ty Cổ phần Du thuyền Vega 4201858395
Tầng 10, 42 Lê Thành Phương, Phường Nam 

Nha Trang

28 Công ty TNHH Nha Trang Bay Cruise 4201896538

Tòa nhà số 7, Công viên Bến du thuyền Quốc 

tế, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Bắc 

Nha Trang 
29 Công ty TNHH TM & DV 2 Day Travel 4201975846 1/24 Bắc Sơn, Phường Bắc Nha Trang 

30 Công ty TNHH Selfie Travel Việt Nam 4201979745
Ô số 3 tầng 12A Tòa nhà VCN Tower, số 02 

Tố Hữu, Phường Nam Nha Trang

31 Công ty TNHH Anytrip Travel 4201981180 16/8 Điện Biên Phủ, Phường Bắc Nha Trang

32
Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Ngọc 

Dung 
4201981215 21 Nhị hà, Phường Nam Nha Trang 

33 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Mango 4201953560 94 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nha Trang

34
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch 

Đại Việt 
4201991171 59 Củ Chi, Phường Bắc Nha Trang 

35
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du 

lịch Alpha Travels 
4201890832 53/14 Phú Xương, Phường Bắc Nha Trang 

36 Công ty TNHH Du lịch Biển Minh Khang 4201984093
Số 67 đường Cây Sung, thôn Phú Vinh, 

phường Tây Nha Trang 

37
Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Du lịch Bảo 

Nam 
4201969088

452/18 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang 

38 Công ty TNHH Nhật Gia Anh 4201984632 03 Phan Vinh, Phường  Nha Trang 

39 Công ty TNHH Việt ViVu Tour 4202000137
697/11 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha 

Trang 

40 Công ty TNHH DV DL Lucky Tour 4201868788 314 Dã Tượng, Phường  Nam Nha Trang

41 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Golden Sun 4202020366
Tổ 14 Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha 

Trang 

42 Công ty TNHH Viet Nam Trip 4202021063
Ô CTXH01, Khu đô thị VCN Phước Long 2, 

Phường Nam Nha Trang

43
Công ty TNHH TMDV & DL Người Khám 

phá Ninh Chử
4500521015

phường Phan Rang VPGD: Thôn Mỹ Tân 1, xã 

Vĩnh Hải

44
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch vụ 

Du lịch Ninh Chữ Travel Life
4500620087

xã Ninh Hải/VPGD: 275 Trường Chinh, 

phường Ninh Chữ

45
Công ty TNHH TM Dịch vụ Du lịch-Lữ 

hành WIN Travel
4500626000 232 đường Yên Ninh, phường Ninh Chữ

46 Công ty TNHH Hello Phan Rang Travel 4500657457
Thôn Phú Thọ, xã Phước Dinh/VPGD: 19 Lê 

Lợi, phường Phan Rang

47
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Quân Phúc 
4202023328

11 đường 2A khu đô thị Hà Quang 2, phường 

Phước Hải, thành phố Nha Trang

48
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phúc Ninh 

Thuận
4500612086

Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh 

Hòa

49 Công ty TNHH Du lịch Phan Rang  4500572228 Khu phố Bàu Trúc, xã Ninh Phước

50
Công ty TNHH MTV Anh Quốc Phát 

Travel Service 
4201979801 Lô 22 đường T5, phường Nam Nha Trang

51 Công ty Cổ phần OK Việt Nam Travel 420199126 Lô 46 Khu Biệt Thự Ocean View

52
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Nha Trang 

Hạnh Phúc
4201998723

29/52 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

53 Công ty TNHH TMDV Glada Travel 4202029753
Số 10, Đường 6A, Khu đô thị Hà Quang 2, 

Phường Nam Nha Trang

54
Công ty TNHH TMDV sự kiện và du lịch 

Phi Yến
4202031978

Thửa số 1475, tờ bản đồ số 4, Thôn Tân 

Thành, xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

55
Công Ty Tnhh TM & Du Lịch Nhật Quỳnh 

Nha Trang
4202036493 Thôn Phú Hữu, xã Nam Ninh Hòa

56
Công ty TNHH Bất Động sản và Du lịch 

Huy Hoàng 
4201951958

16 Cao Văn Bé, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

57
Công ty TNHH MTV The Thomaso Việt 

Nam 
4201955367 Thôn Ninh Tịnh 

58
Công ty TNHH TM Dịch vụ Du lịch Nam 

Trung Travel 
4201963495

Số 130 dãy TT7, Khu nhà ở quân đội, phường 

Nha Trang

59 Công ty TNHH D&T Legacy Travel 4201969779 Thôn 2, Xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

60
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện 

Amaco
4201975204 1170/81 đường 2/4, phường Nha Trang

III Công ty du lịch lữ hành quốc tế

1
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 

Nha Trang 
4200688655 37 Việt Bắc, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

2  Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist 4201675948
267 Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

3 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú 4200451896 Đá Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

4
Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại 

Phương Thắng
4200550216 31 Nguyễn Đức Cảnh, phường Nam Nha Trang

5
Công Ty TNHH Thương mại và Du lịch Gia 

Minh
4201115093 74A (số mới 98) Hùng Vương, phường Nha Trang
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6
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du 

Lịch Thành Thành
4200283017 31A Lê Quý Đôn, Phường Nha Trang 

7 Công ty TNHH TM và Du lịch ABTOURS 4201529898
Tầng 10, Tòa nhà VNPT Khánh Hòa, Số 50 Lê 

Thánh Tôn, Phường Nha Trang

8
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch ANEX 

Việt Nam
4201598852

Tầng 7, Tòa nhà VNPT, số 50 Lê Thánh Tôn, 

phường Nha Trang

9
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch 

Tứ Hải
4200571495 12/12 Trần Phú, phường Nha Trang

10
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch 

Khám Phá Châu Á
4200637925 104 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang 

11 Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Tictours 4201633793 12 Nguyễn Trường Tộ, Phường Nha Trang 

12 Công ty TNHH  Lữ hành Pegas Misr Việt Nam 4201656367

Ô 1,2,3,4,5 Tầng 12, Tòa nhà VCN Tower, số 02 

đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, phường Nam 

Nha Trang  

13 Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam 4201643671
Lô 363 Ô LK-F Khu đô thị biển An Viên, phường 

Nam Nha Trang

14  Công ty TNHH TM và DV DL Lữ Gia 0107447520 238  Ngô Gia Tự, phường Nha Trang

15 Công ty TNHH TM&DV Du lịch Rivertours 4200477012
NV 08-Lô 10 Đường số 28 KĐT Phước Long, 

phường Nam Nha Trang

16 Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel 4201669768 06 Dã Tượng, phường Nha Trang

17
Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Du lịch 

Hana
4201741767 176/15 Hùng Vương, phường  Nha Trang 

18
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch 

An Nam Tour
4201639869 05A Đồng Nai, phường Nam Nha Trang

19
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Air & 

Tours
4201805386

Ô 8 Tầng 10, Toà Nhà Vcn Tower, Số 02 Đường 

Tố Hữu, Khu Đô Thị VCN, Phường Nam Nha 

Trang

20 Công ty TNHH Good day Venaja 4201833834

Tầng 14 Tòa nhà VCN Tower, số 02 Đường Tố 

Hữu, kĐT VCN Phước Hải, Phường Nam Nha 

Trang 

21 Công ty TNHH Du lịch Marketing Highland 4201844378
Tầng 10, Tòa nhà Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý 

Thánh Tôn, phường Nha Trang 

22
Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Let's Fly 

Travel 
4201616332 58/10 Lương Đình Của, Phường Tây Nha Trang 

23 Công ty Cổ phần Vinpearl 4200456848 Đảo Hòn Tre, Phường Nha Trang 

24 Công Ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang 4200669275 59 Thống Nhất, phường Nha Trang

25 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại GreenTrip 4201857225
NV 07 - 43 Khu đô thị Phước Long A, Phường 

Nam Nha Trang

26 Công ty TNHH Kakao Travel 4201950094 50 Bis Yersin, Phường Tây Nha Trang

27 Công ty Cổ phần Du lịch mở Toàn Cầu 4201699071 Lô 22 TT1-K98 , Phường  Nha Trang

28 Công ty TNHH DV & DL Việt Promotion 4201774000 9/8 Hương Điền, phường Nam Nha Trang

29
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dịch 

vụ Lữ hành SAIGONTOURIST tại Nha Trang
0310891532-011 28 Yersin, Phường Nha Trang

30
Chi nhánh Công ty Cổ phần Charter Du lịch 

Việt Nam tại Khánh Hòa
0107499751-004

Số 10 NV24, đường Hoàng Đình Giong, Phường 

Nam Nha Trang

31 Công Ty TNHH Du Lịch Vạn Hải 4202009676 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang

32 Công ty TNHH Gogo Travel 4201892195
A2-65, Đường D1a, Khu Đô Thị Hoàng Long, 

phường Nam Nha Trang

33 Công ty TNHH Mai Khải Ngân 4201956949 số 07, Mê Linh, phường Nha Trang

34 Công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam 4201930877
Ô Số 3, Tầng 12A, VCN Tower, Số 02 Tố Hữu, 

phường Nam Nha Trang

35
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế 

Cam Ranh
4200810665

Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh, phường Bắc Cam 

Ranh

36 Công Ty TNHH Du Lịch Việt Long NT 4202043765
Nv 22-35 Đường 34 Khu Đô Thị Phước Long B, 

phường Nam Nha Trang

37 Công Ty TNHH Tripsia 4201839674
STH40.35, Đường số 26, KĐT Lê Hồng Phong 1, 

phường Nam Nha Trang

38 Công Ty TNHH NSNT 4201982233
Lô Số 34 Đường B1, Khu Đô Thị VCN Phước 

Hải, phường Nam Nha Trang

39 Công Ty TNHH Sunny Hopping Tour 4202003642
Lô 5 Ô DDA, Đường Số 9, Khu Tái Định Cư S1, 

phường Nam Nha Trang

40 Công ty TNHH VT Sao Mai 4201996370 Thôn Phước Trung, phường Nam Nha Trang
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